	
Câu 32: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

Khí hậu Bắc Trung Bộ ………… khô nóng, thu đông mưa nhiều và có bão.

A. Mùa thu                  
B. Mùa hạ                       
C. Mùa đông             
D. Mùa xuân
Câu 33: Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng:
Cột A

Cột B

a. Công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
1. Cùng với Đồng bằng sông Hồng, hình thành mối giao lưu thương mại lâu đời.

Thương mại, giao thông, du lịch có nhiều điều kiện phát triển.

b. Nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
2. Lúa, ngô là cây lương thực chính. 

Sản phẩm đa dạng, qui mô tập trung.

Là vùng nuôi nhiều trâu, lợn.

Trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp.

 c. Dịch vụ của vùng Trung du và miền núi 
Bắc Bộ
3. Phát triển mạnh cả thủy điện và nhiệt điện do có nguồn thủy năng và than phong phú.

A. a-1, b-2, c-3              B. a-3, b-2, c-1                  C. a-2, b-1, c-3                  D. a-1, b-3, c-2
Câu 34: Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ thuận lợi điều kiện tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng đúng:
Cột A

Cột B

a. Đất phù sa chiếm diện tích lớn.
1. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

Đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản

Phát triển du lịch biển đảo.

b. Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh.

2. Bồi đắp phù sa, cung cấp nước trong tưới tiêu, sinh hoạt

c. Mạng lưới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông Hồng, sông Đáy, sông Luộc, sông Thái Bình…

3. Trồng các cây ưa lạnh => đưa vụ đông thành vụ chính

d. Khoáng sản có giá trị đáng kể: Đá vôi, than nâu, khí tự nhiên.

Vùng vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng.

4. Thâm canh lúa nước, cây lương thực, rau màu
A. a-1, b-2, c-3, d-4         B. a-4, b-3, c-2, d-1         C. a-2, b-4, c-3, d-1          D. a-4, b-1, c-2, d-3
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ĐỀ 2:
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).
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              Từ câu 1 đến câu 28 mỗi câu 0,25 điểm. Từ câu 29 đến câu 34 mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1: Than đá trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác không nhằm mục đích:

A. Làm nhiên liệu nhiệt điện                          
B. Xuất khẩu

C. Tiêu dùng trong nước                                
D. Làm đồ trang sức

Câu 2: Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên dòng sông:

A. Đà                     
B. Đồng Nai              
C. Sài Gòn               
 D. Mê Công

Câu 3: Trong số các nhà máy điện đã và đang xây dựng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, nhà máy nào sau đây là máy nhiệt điện?

A. Hoà Bình                
B. Thác Bà               
C. Uông Bí              
D. Sơn La

Câu 4: Loài gia súc nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất so với cả nước?

A. Lợn                        
B. Dê                      
C. Trâu                    
D. Ngựa

Câu 5: Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ l :

A. Cà phê                   
B. Chè                      
C. Cao su                   
D. Điều

Câu 6: Loại nhiên liệu chủ yếu sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Dầu hỏa                
B. Khí gas                
C. Than đá                 
D. Gỗ

Câu 7: Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Đền Hùng          
B. Tam Đảo                
C. Sa Pa                  
D. Vịnh Hạ Long

Câu 8: Đồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 9                        
B. 10                           
C. 11                        
D. 12


Câu 9: Các tỉnh không thuộc Đồng bằng Sông Hồng là:
A. Cần Thơ, Tây Ninh                          


B. Thái Bình, Nam Định

C. Hà Nam, Ninh Bình                         


D. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Câu 10: Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là:

A. Đất phù sa màu mỡ                      


B. Nguồn nước mặt phong phú

C. Có một mùa đông lạnh                


D. Địa hình bằng phẳng

Câu 11: Vùng Đồng bằng Sông Hồng tiếp giáp mấy vùng kinh tế:

A. 2 vùng                 
B. 3 vùng             
C. 4 vùng                 
D. 5 vùng

Câu 12: Tài nguyên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

A. Đất feralit                                  


B. Đất phù sa sông Hồng

C. Than đá và đá vôi                      


D. Đất xám, đất mặn

Câu 13: Đồng bằng sông Hồng là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống:

A. Sông Hồng và sông Thái Bình                  

B. Sông Sài Gòn và sông Đà

C. Sông Đồng Nai và sông Cầu                     

D. Sông Hương và sông Lục Nam

Câu 14: Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng?

A. Có một mùa đông lạnh                    


B. Năng suất lúa cao nhất

C. Đồng bằng lớn nhất cả nước           


D. Có trung tâm kinh tế là Hà Nội và Hải Phòng

Câu 15: So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có:

A. Sản lượng lúa lớn nhất                    


B. Xuất khẩu nhiều nhất

C. Năng suất cao nhất                          


D. Bình quân lương thực cao nhất

Câu 16: Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm         
B. Công nghiệp khai khoáng

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng                     
D. Công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng

Câu 17: Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Hà Nội và Cần Thơ                        


B. Hà Nội và Đà Nẵng

C. Hà Nội và Hải Phòng                    


D. Bình Định và Nam Định

Câu 18: Những địa điểm du lịch hấp dẫn không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động                  
B. Núi Lang Biang, mũi Né

C. Côn Sơn, Cúc Phương                                       

D. Đồ Sơn, Cát Bà

Câu 19: Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do:

A. Tài nguyên đất phù sa màu mỡ                                     
B. Hệ thống sông dày đặc, nước dồi dào

C. Sinh vật thích nghi tốt với các điều kiện tự nhiên       
D. Có mùa đông lạnh

Câu 20: Hai trung tâm du lịch hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

A. Hà Nội và Tiền Giang                      


B. Đà Nẵng và Hải Dương

C. Hà Nội và Hải Phòng                       


D. Đà Nẵng và Nam Định


Câu 21: Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Cơ sở hạ tầng thấp kém                              
B. Mật độ dân cư thấp

C. Thiên tai thường xuyên xảy ra                   
D. Tài nguyên khoáng sản hạn chế

Câu 22: Phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ giáp với dãy núi nào?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn                               
B. Dãy Trường Sơn Bắc

C. Dãy Tam Điệp                                          
D. Dãy Hoành Sơn

Câu 23: Loại khoáng sản lớn nhất của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Than đá            
B. Dầu mỏ            
C. Đá vôi              
D. Khí đốt
Câu 24: Các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Trung Bộ là:

A. Thanh Hóa, Vinh, Hà Nội                      
B. Vinh, Đồng Hới, Hà Nội

C. Thanh Hóa, Vinh, Huế                           

D. Bỉm Sơn, Cửa Lò, Đồng Nai

Câu 25: Khó khăn không phải trong sản xuất lương thực của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Đồng bằng hẹp                                    

B. Đất đai kém màu mỡ

C. Nhiều thiên tai                                     

D. Người dân có kinh nghiệm sản xuất

Câu 26: Bắc Trung Bộ không có ví trí:

A. Cầu nối giữa kinh tế miền Nam – Bắc đất nước

B. Trung Lào ra biển Đông và ngược lại

C. Đông Bắc Thái Lan ra biển Đông và ngược lại

D. Là vùng có nền kinh tế phát triển bậc nhất nước ta

Câu 27: Khó khăn đáng kể về đất để phát triển nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Vùng đồng bằng rộng lớn                  

B. Quỹ đất nông nghiệp hạn chế

C. Đất đai màu mỡ                                 

D. Đất trống, đồi núi trọc còn nhiều
Câu 28: Cả hai vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ có những điểm giống nhau về nguồn lợi biển là:

A. Khai thác tổ yến                                            
B. Làm muối

C. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản           
D. Khai thác bãi tắm
Câu 29: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

Bắc Trung Bộ là dải đất……………,kéo dài từ dãy Tam Điệp tới dãy Bạch Mã.

A. Rộng                         
B. Hẹp ngang                 

C. To lớn                  
D. Kéo dài

Câu 30: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

Bắc Trung Bộ là ……….........giữa miền Bắc và miền Nam, là ……...…   của các nước tiểu vùng sông Mê Kông ra biển và ngược lại.

A. Vùng nằm, lối đi       
B. Cầu nối, cửa ngõ        
C. Nơi, vùng            
D. Ranh giới, địa phận

Câu 31: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:   

Bắc Trung Bộ, …………… có sự phân hoá tây đông rõ rệt: núi, gò đồi, đồng bằng, biển và hải đảo.

A. Khí hậu                   
B. Địa hình                     
C. Sông ngòi           
D. Thổ nhưỡng









